
 

Danh sách dịch vụ Wisconsin 
 

Viết ID Santrax của bạn ở trên để dễ dàng tham khảo 

 
Số điện thoại miễn phí bằng tiếng Anh. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn tham khảo cuộc gọi 

của bạn để biết thêm ngôn ngữ. 
 
 

 

Dịch vụ 
 ID Mô tả 

10 Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân,  
15 phút 

15 Chăm sóc Hỗ trợ Tại nhà, 
15 phút 

20 Chăm sóc Hỗ trợ Tại nhà,  
Mỗi ngày 

25 Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân,  
Mỗi ngày 

30 Cả Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân và Dịch Vụ Chăm Sóc Hỗ Trợ Tại Gia,  
15 phút 

35 Liệu pháp ngôn ngữ được cung cấp cho một cá nhân,  
Mỗi lần thăm khám 

40 Quy trình Trị liệu Không xác định, Trị liệu Nghề nghiệp,  
Mỗi lần thăm khám 

45 Dịch vụ phục hồi chức năng không xác định, Vật lý trị liệu,  
Mỗi lần thăm khám 

50 Chăm sóc Máy thở Cơ khí,  
Mỗi giờ 

55 Thăm khám Giám sát Y tá Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân,  
Mỗi lần thăm khám 

60 Thăm khám tại nhà không xác định bởi RN hoặc LPN,  
Mỗi lần thăm khám 

65 Điều Dưỡng Riêng của An RN,  
Mỗi giờ 

70 Điều Dưỡng Riêng của An LPN,  
Mỗi giờ 

75 Đánh giá hoặc Đánh giá Điều dưỡng,  
Mỗi lần thăm khám 

80 Trợ Lý Sức Khỏe Tại Gia Hoặc Thăm Khám CNA,  
Mỗi lần thăm khám 

85 
Dùng Thuốc Uống, Trong Cơ và/hoặc Dưới Da Bởi Cơ Quan Chăm Sóc Sức 
Khỏe Hoặc Chuyên Gia,  
Mỗi lần thăm khám 
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